
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ INTERNET/MOBILE BANKING & SMS BIẾN ĐỘNG THÔNG TIN 

Charges for Internet / Mobile Banking & SMS Alert Services  

 

DỊCH VỤ Phí sẽ thu SERVICE Bank Charge 

DỊCH VỤ VIETINBANK IPAY (INTERNET BANKING & MOBILE BANKING) 

Đăng ký sử dụng MIỄN PHÍ Register FREE 

Phí duy trì dịch vụ (internet + mobile) 8,800 VNĐ/tháng Monthly account provision (internet + mobile) 8,800 VND/month 

Tra cứu thông tin ngân hàng MIỄN PHÍ Banking information inquiry FREE 

Tra cứu thông tin tài khoản MIỄN PHÍ Account balance inquiry FREE 

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại 
VietinBank giao dịch từ 1,000 đ – dưới 1 triệu 
đồng  

1,100 VNĐ/giao dịch Internal transfer to other VietinBank Account 
with Amount from 1,000đ – to 1 mil VND  

1,100 
VNĐ/ transaction 

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại 
VietinBank giao dịch từ 1 triệu đồng – dưới 3 
triệu đồng  

2,200 VNĐ/giao dịch Internal transfer to other VietinBank Account 
with Amount from 1 mil VND – to 3 mil VND 

2,200  
VNĐ/ transaction 

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại 
VietinBank giao dịch từ 3 triệu đồng -  dưới 50 
triệu đồng 

3,300 VNĐ/giao dịch Internal transfer to other VietinBank Account 
with Amount from 3 mil VND – to 50 mil VND 

3,300  

VNĐ/ transaction 

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại 
VietinBank giao dịch trên 50 triệu đồng 

0,01% giá trị giao 
dịch 

Internal transfer to other VietinBank Account 
with Amount exceed 50 mil VND 

0,01%  

transfer amount 

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại ngân 
hàng khác tại Việt Nam giao dịch từ 1,000 đ - 
dưới 50 triệu đồng  

9,900 VNĐ/giao dịch Domestic/Inter-Bank Transfer to other Bank’s 
Account within Vietnam with Amount from 
1,000đ – to 50 mil VND 

9,900 
VND/transaction 

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại ngân 
hàng khác tại Việt Nam giao dịch từ 50 triệu 
đồng trở lên  

0,01% giá trị giao 
dịch (tối thiểu 
11,000 VNĐ)  

Domestic/Inter-Bank Transfer to other Bank’s 
Account within Vietnam with Amount exceed 50 
mil VND 

0,01% transfer 
amount (but not less 

than 11,000 VND) 

Chuyển tiền tới số điện thoại  3,300 VNĐ/giao dịch Transfer to phone number 3,300  

VNĐ/ transaction 

Trả nợ khoản vay tại VietinBank MIỄN PHÍ Repay standard loan FREE 

Trả nợ thẻ tín dụng tại VietinBank MIỄN PHÍ Pay off VietinBank Credit Card balance FREE 

Gửi tiết kiệm trực tuyến MIỄN PHÍ Create online Savings Account FREE 

Tất toán trước hạn tiết kiệm trực tuyến MIỄN PHÍ Withdraw from online Savings Account FREE 

Ủng hộ từ thiện trực tuyến MIỄN PHÍ Make online Donation FREE 

Thanh toán hóa đơn điện MIỄN PHÍ Electricity Bill payment FREE 

Thanh toán hóa đơn nước MIỄN PHÍ Water Bill payment FREE 

Thanh toán vé máy bay MIỄN PHÍ Purchase Air Ticket FREE 

Thanh toán cước điện thoại cố định MIỄN PHÍ Landline Telephone Bill payment FREE 

Thanh toán cước điện thoại cố định không dây 
homephone 

MIỄN PHÍ Wireless Homephone Bill payment FREE 

Thanh toán cước điện thoại di động trả sau MIỄN PHÍ Postpaid Mobile Phone Bill payment FREE 

Nạp tiền di động trả trước MIỄN PHÍ Prepaid Mobile Phone top up FREE 

Thanh toán cước truyền hình MIỄN PHÍ Television Bill payment FREE 

Thanh toán cước Internet ADSL MIỄN PHÍ Internet ADSL Bill payment FREE 

Mua các loại bảo hiểm (trách nhiệm dân sự cho 
chủ xe cơ giới, bảo hiểm du lịch quốc tế, bảo 
hiểm trách nhiệm dân sự và tai nạn người ngồi 
trên xe) 

MIỄN PHÍ Purchase insurance package (civil liability of 
motor vehicle owners, international travel 
insurance, civil liability insurance and 
passengers’ accident) 

FREE 



Nạp tiền vào thiết bị OBU (thẻ thu phí cầu 
đường tự động) 

MIỄN PHÍ Top up Onboard-uni-toll device FREE 

Nhận tiền kiều hối Western Union MIỄN PHÍ Receive remittances via Western Union FREE 

DỊCH VỤ SMS BIẾN ĐỘNG THÔNG TIN TÀI KHOẢN  / SMS ALERT SERVICE 

Đăng ký sử dụng MIỄN PHÍ Register FREE 

Thông báo biến động số dư 8,800 
VNĐ/tháng/SĐT 

Account balance alert   8,800 
VND/month/number 

Nhận thông báo nhắc nợ tài khoản vay  1,650 VNĐ/SMS Loan repayment alert 1,650 VNĐ/SMS 

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại 
VietinBank  

MIỄN PHÍ Internal transfer to other VietinBank Account FREE 

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại ngân 
hàng khác tại Việt Nam  

5,500 VNĐ/giao dịch Domestic/Inter-Bank Transfer to other Bank’s 
Account within Vietnam  

5,500 
VND/transaction 

 Mức phí trên đã bao gồm VAT 

 Biểu phí trên là chính xác tại thời điểm được cung cấp cho khách 

hàng đăng ký & có thể được thay đổi theo thời kỳ 

 Quý khách vui lòng truy cập www.vietinbank.vn để được biết thêm các 
thông tin mới nhất về ưu đãi phí & khuyến mại 

 VAT is included in all fees & charges appeared above 

 This table of Bank Charges is correct at the time of customer 

registration, however further changes may be applied 

 Please visit www.vietinbank.vn for our latest discount, promotion & 
other fees 

 

http://www.vietinbank.vn/

